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	Phân phối            thời gian
	Tiến trình dạy học

	

Tiết 1
	HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU

	
	HOẠT ĐỘNG
HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
	KT1: Tính chất vật lí

	
	
	KT2: Tính chất hóa học

	
	
	KT3: Vận dụng

	Tiết 2
	Ứng dụng, điều chế , hoạt động luyện tập và vận dụng


A.  MỤC TIÊU: 
1. Kiến thức. 
HS biết được: Công thức phân tử, công thức cấu tạo, đặc điểm cấu tạo của axit axetic. Tính chất vật lí, tính chất hoá học. Ứng dụng của axit axetic và phương pháp điều chế axit axetic. Quan sát mô hình phân tử, thí nghiệm, mẫu vật, hình ảnh rút ra được nhận xét về đặc điểm cấu tạo phân tử và tính chất hoá học. Dự đoán, kiểm tra và kết luận được về tính chất hoá học của axit axetic thông qua các thí nghiệm.
2. Năng lực cần hướng đến: 
	Phát triển các năng lực chung và năng lực chuyên biệt
	Năng lực chung
	Năng lực chuyên biệt

	- Năng lực phát hiện vấn đề
- Năng lực giao tiếp
- Năng lực hợp tác
- Năng lực tự học
- Năng lực sử dụng CNTT và TT
	- Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học
- Năng lực thực hành hóa học
- Năng lực tính toán
- Năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc sống
- Năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn hóa học.



3. Về phẩm chất
Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
B. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: 
* Hoá chất: CH3COOH, Na2CO3, NaOH, quỳ tím, phenolphtalein, CuO, Zn
* Dụng cụ: Mô hình phân tử axit axetic, ống nghiệm,đế sứ, cốc, nút có ống dẫn khí, chén sứ nhỏ, diêm, công tơ hút, kẹp gỗ, giá.  
C. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
I. Hoạt động 1: Mở đầu.
a. Mục tiêu: Kiểm tra việc tiếp thu kiến thức và chuẩn bị của học sinh ở nhà
+  Từ tình huống trong thực tế tạo ra hứng thú cho HS học tập, tìm hiểu kiến thức của bài mới. 
b. Nội dung hoạt động:
+ Nêu đặc điểm cấu tạo và tính chất hoá học của rượu etilic. Viết PTHH minh họa. 
+ GV đưa ra tình huống trong đời sống: Trong đời sống hàng ngày, chúng ta thường dùng giấm ăn để chế biến thức ăn. Giấm ăn là dung dịch axit axetic có nồng độ từ 2 – 5%. Vậy axit axetic có công thức cấu tạo như thế nào? Tính chất và ứng dụng gì? Chúng ta cùng tìm hiểu bài học hôm nay.
 c. Sản phẩm hoạt động: 
	+ Đặc điểm cấu tạo: CH3 – CH2 – OH. Nguyên tử H liên kết với nguyên tử O tạo  nhóm OH.  
	+ Tính chất hóa học: 

1. Tác dụng với oxi:   C2H5OH +3O2  2CO2 + 3 H2O 

2. Tác dụng với Na: 2 C2H5OH + 2Na  2C2H5ONa + H2
3. Tác dụng với axit axetic
d. Tổ chức hoạt động:
- GV yêu cầu học sinh thực hiện như phần b.
- HS thực hiện nhiệm vụ: báo cáo kết quả thực hiện: 
- Giáo viên đánh giá câu trả lời của học sinh.
II. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức
I. Tính chất vật lí.
a. Mục tiêu: HS biết được tính chất vật lí của axit axetic.
b. Nội dung hoạt động:
Tìm hiểu tính chất vật lí của axit axetic.
c. Sản phẩm hoạt động:
+ Axit axetic chất lỏng không màu, có vị chua  
+Tan vô hạn trong nước.
d. Tổ chức hoạt động:

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung bài học

	
- GV chuyển giao nhiệm vụ:
+ GV cho HS quan sát lọ đựng axit axetic. Tiến hành làm thí nghiệm cho axit axetic vào ống nghiệm đựng nước.
Nhận nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ
Quan sát, theo dõi thí nghiệm, trả lời các câu hỏi
Báo cáo kết quả:
- HS báo cáo kết quả:
Đánh giá kết quả
	1. Tính chất vật lý: Axitaxetic là chất lỏng, không màu,vị chua, tan vô hạn trong nước. 



2. Cấu tạo phân tử:
a. Mục tiêu: HS hiểu và viết được công thức phân tử, công thức cấu tạo, đặc điểm cấu tạo của  CH3 COOH
b. Nội dung hoạt động:
- GV: Yêu cầu HS thảo luận nhóm để trả lời.
+ Công thức phân tử
+ Công thức cấu tạo
+ Đặc điểm cấu tạo của CH3 COOH
c. Sản phẩm hoạt động:
- Công thức phân tử: C2H4O2
- Công thức cấu tạo: Công thức cấu tạo  [image: ]    hay CH3COOH
d. Tổ chức hoạt động:
	
- GV chuyển giao nhiệm vụ:
- Quan sát CTCT và mô hình phân tử rượu axitaxetic trả lời:
+ Viết CTCT của axitaxetic 
Nhận nhiệm vụ
Quan sát, thảo luận.
Báo cáo kết quả:
- HS báo cáo kết quả:
Đánh giá kết quả
+ Đặc điểm cấu tạo phân tử
+ Dự đoán tính chất đặc trưng
	+ CTCT: 
CH3 – COOH
- Đặc điểm liên kết: Trong phân tử axit có nhóm –OH liên kết với nhóm –CO tạo thành nhóm -COOH  làm cho phân tử có tính axit.



III. Tính chất hóa học.
a. Mục tiêu: Hiểu và viết được các phương trình hóa học thể hiện được tính chất hóa học của axit axetic. Làm thí nghiệm để kiểm chứng các tính chất hóa học chung của axit.
b. Nội dung hoạt động:
- Dựa vào tính chất của axit học sinh trả lời câu hỏi: Tính chất của axit axetic và viết các phương trình phản ứng minh họa.
c. Sản phẩm hoạt động: HS biết được tính chất hóa học cuae axitaxetic
d. Tổ chức hoạt động:

	
- GV chuyển giao nhiệm vụ:
		
- HS nghiên cứu SGK, tiến hành thí nghiệm .
	- Quan sát hiện tượng thí nghiệm và nêu hiện tượng ,viết PTHH
Nhận nhiệm vụ
+ Làm thí nghiệm đối với phản ứng của axit axetic với rượu etylic
- HS thực hiện nhiệm vụ: 
+ Thảo luận nhóm để nêu ra các tính chất hóa học của axit axetic. HS làm các thí nghiệm để kiểm chứng các tính chất hóa học đó. Hoàn thành các phương trình hóa học


Báo cáo kết quả:

- HS báo cáo kết quả:

Đánh giá kết quả
Etyl axetat là chất lỏng, mùi thơm, ít tan trong nước, dùng làm dung môi trong công nghiệp
Phản ứng giữa  axit axetic và rượu etilic là  phản ứng este hoá và etylaxetat là este.
	1. Axit axetic có tính chất của axit không?
+ Làm đổi màu giấy quỳ tím sang màu đỏ
+ Tác dụng với muối: 

2CH3COO H + Na2CO3    2CH3COONa +  CO2 + H2O
                           (Natri axetat)
+ Tác dụng với bazơ

CH3COOH + NaOH     CH3COONa + H2O
+  Tác dụng với kim loại: 

2CH3COOH + Zn    (CH3COO)2Zn + H2
                            (Kẽm axetat)

 CH3COOH có tính axit, là một axit yếu. 
2.  Axit axetic có tác dụng với rượu etylic không? 
a. Thí nghiệm 
b. Phương trình phản ứng

CH3COOH +  C2H5OH          CH3COOC2H5 +  H2O
                                                                                      (etyl axetat)



3. Hoạt động 3: Luyện tập 
a. Mục tiêu: 
- Vận dụng tính chất của axit axetic vào viết các phương trình hóa học. Dựa vào đặc điểm cấu tạo phân tử để xác định được tính axit của axit axetic.
b. Nội dung hoạt động:
Các bài tập 2; 3; 5 trang 143 - sgk
c. Sản phẩm hoạt động: 
Bài 2: Chất tác dụng với Na là: a, b, c, d (do có gốc OH).
Chất tác dụng với NaOH là: b, d (do có gốc COOH).
Chất tác dụng với Mg là: b, d (do có gốc COOH).
Chất tác dụng với CaO là: b, d (do có gốc COOH).
Phương trình phản ứng:

Bài 3: Câu đúng là câu d vì trong phân tử axit axetic có nhóm – COOH.
Bài 5: Chất tác dụng được với axit axetic là ZnO, KOH, Na2CO3, Fe.
2CH3COOH + ZnO → (CH3COO)2Zn + H2O.
CH3COOH + KOH → CH3COOK + H2O.
2CH3COOH + Na2CO3 → 2CH3COONa + CO2 + H2O.
2CH3COOH + Fe → (CH3COO)2Fe + H2.
d. Tổ chức hoạt động:
- GV chuyển giao nhiệm vụ:  yêu cầu học sinh thảo luận nhóm làm bài 2; 5
HS làm bài 3 theo cá nhân
- HS thực hiện các nhiệm vụ: Học sinh báo cáo kết quả, làm bài tập trên bảng
- Giáo viên đánh giá học sinh luyện tập và vận dụng
4. Hoạt động 4: Vận dụng
a. Mục tiêu: 
Vận dụng các kiến thức về axit axetic giải quyết các vấn đề thực tiễn. Viết phương trình điều chế axit axetic.
b. Nội dung hoạt động:
TÁC HẠI CỦA AXIT AXETIC ĐỐI VỚI CƠ THỂ
c. Sản phẩm hoạt động: 
- Khi hít phải một lượng lớn axit axetic sẽ gây kích ứng mũi, cổ họng và phổi. Tổn hại nghiêm trọng cho các lớp lót của cơ quan mũi và sau đó, có thể dẫn đến khó thở. 
- Nuốt phải chất này có thể gây ăn mòn nghiêm trọng của miệng và đường tiêu hóa, dẫn đến nôn mửa, tiêu chảy, trụy tuần hoàn, suy thận và tử vong.
-Tiếp xúc qua da sẽ gây ra kích ứng như đau, tấy đỏ và mụn nước. Hoặc nặng hơn là bỏng sau một vài phút tiếp xúc.
Bài 4: Chất có tính axit là a, vì trong phân tử có nhóm – COOH.
Bài 6: Phương trình phản ứng điều chế axit axetic:
a) Từ natri axetic và axit sunfuric:
2CH3COONa + H2SO4 → 2CH3COOH + Na2SO4
b) Từ rượu etylic:
C2H5OH + O2 → CH3COOH + H2O.
d. Tổ chức hoạt động:
- GV chuyển giao nhiệm vụ:  yêu cầu HS tìm hiểu tác hại của axit axetic đối với cơ thể (về nhà tìn hiểu trên mạng Internet)
+ Nắm chắc nội dung bài học. Viết được các PTHH thể hiện tính chất hóa học, điều chế axit axetic.
+ Làm bài tâp: 4, 6 - sgk
IV. Ứng dụng và điều chế.
a. Mục tiêu: Nắm được các ứng dụng của axit axetic và phương pháp điều chế axit axetic. 
b. Nội dung hoạt động:
- HS trả lời được: 
+ Các ứng dụng của axit axetic trong đời sống và trong sản xuất
+ Cách điều chế axit axetic trong công nghiệp và trong đời sống. 
c. Sản phẩm hoạt động:
- Từ axit axetic người ta điều chế ra: Tư nhân tạo, dược phẩm, phẩm nhuộm, thuốc diệt côn trùng, chất dẻo, pha giấm ăn (là dung dịch axit axetic có nồngđộ từ 2 đến 5%)
- Điều chế trong công nghiệp

2C4H10 + 5O2  4CH3COOH + 2H2O
	- Sản xuất giấm ăn: (Dùng phương pháp lên men dung dịch rượu etylic loãng)

CH3CH2OH + O2   CH3COOH + 2H2O
d. Tổ chức hoạt động:
- GV chuyển giao nhiệm vụ: 
+ GV đưa ra tranh vẽ mô tả các ứng dụng của axit axetic
+ Yêu cầu HS nghiên cứu SGK và nêu các phương pháp điều chế
	          - HS thực hiện nhiệm vụ: chú ý theo dõi và rút ra các ứng dụng của axit axetic
           + Nghiên cứu nội dung sgk nêu và viết các phương trình điều chế axit axetic
          - GV chốt lại kiến thức.
	[image: ]
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